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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

Số: 13/2009/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

ðiện Biên Phủ, ngày 11  tháng 9  năm 2009 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Quyết ñịnh của UBND tỉnh về quy 
ñịnh bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư Dự án thủy ñiện Sơn La áp dụng trên ñịa 
bàn tỉnh ðiện Biên theo Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03/12/2004;  

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số: 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi 
hành Luật ðất ñai; Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ 
về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; Nghị ñịnh số 
84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự thủ tục bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất 
ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy ñịnh 
bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh Dự án thủy ñiện Sơn La; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 141/2007/Qð-TTg ngày 24/8/2007; Quyết ñịnh số 
31/2008/Qð-TTg ngày 25/2/2008; Quyết ñịnh số 72/2009/Qð-TTg ngày 04/5/2009 
của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung  của quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ và 
tái ñịnh Dự án thủy ñiện Sơn La ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-TTg 
ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo ñề nghị của liên ngành: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Xây dựng 
tại Tờ trình liên ngành số: 139/TTLN-TNMT,TC,XD   ngày 08/9/2009, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-UBND ngày 22/6/2007 
của UBND tỉnh ðiện Biên quy ñịnh cụ thể hóa một số ñiều về bồi thường, hỗ trợ 
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và tái ñịnh cư Dự án thủy ñiện Sơn La ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
02/2007/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

1. Bổ sung tiết h, tiết i, tiết j, tiết k, tiết l, khoản 3 ðiều 5 như sau: 

“h) Nâng mức bồi thường về nhà ở và công trình phụ xây dựng sau thời ñiểm 
ngày 22/12/2004 ñến trước ngày kê khai kiểm ñếm lập phương án bồi thường từ mức 
40% lên mức 80% ñơn giá bồi thường cho ñối tượng là các hộ nông nghiệp sinh sống 
tại các bản thị xã Mường Lay theo quy ñịnh tại ñiểm a, mục 2 văn bản  số 
1484/UBND-TðC ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh ðiện Biên về việc xử lý trường 
hợp mua nhà thanh lý, nhà cơi nới, di chuyển tạm trường học thuộc khu vực cần giải 
phóng mặt bằng trên ñịa bàn thị xã Mường Lay.  

i) ðối với tiền bồi thường tài sản của tập thể tổ dân phố, bản ñược ñưa vào 
ngân sách thị xã, ñể ñầu tư trở lại cho phố, bản xây dựng các công trình công cộng 
phục vụ cho phố, bản tại ñịa ñiểm tái ñịnh cư mới theo quy hoạch;   

j) Trường hợp các hộ gia ñình mua nhà thanh lý ñể ở sau ngày 15/10/1993 ñến 
trước ngày 01/7/2004 sử dụng liên tục, ổn ñịnh cho nhu cầu làm nhà ở cho ñến ngày 
kiểm ñếm lập phương án bồi thường thì ñược hỗ trợ bằng 60% giá trị bồi thường tài 
sản ñó theo quy ñịnh hiện hành của UBND tỉnh. 

k) Trường hợp mua nhà thanh lý sau ngày 1/7/2004  sử dụng ñể ở liên tục, ổn 
ñịnh  ñến ngày kiểm ñếm lập phương án bồi thường thì hỗ trợ bằng 40% giá trị bồi 
thường tài sản ñó. 

l) Trường hợp các hộ gia ñình ñồng bào dân tộc thiểu số có tập quán làm nhà 
nương xa nơi ở, khi Nhà nước thu hồi ñất thì việc bồi thường, hỗ trợ  ñược thực hiện 
như sau: 

- Trường hợp nhà nương ñược sử dụng làm nơi sinh hoạt ăn ở trên nương, kho 
chứa sản phẩm, chuồng trại chăn nuôi; ñược xây dựng từ trước ngày 15/10/1993; hiện 
tại hộ gia ñình ñang sử dụng ñất ổn ñịnh không tranh chấp ñến khi có Quyết ñịnh thu 
hồi ñất của UBND cấp huyện thì nhà nương ñó ñược bồi thường 100% giá trị tài sản 
theo quy ñịnh hiện hành của UBND tỉnh.  

- Trường hợp nhà nương ñược xây dựng từ sau ngày 15/10/1993 ñến ngày kiểm 
ñếm lập phương án bồi thường thì không ñược bồi thường nhưng ñược tính hỗ trợ bằng 
80% ñơn giá bồi thường về tài sản theo quy ñịnh hiện hành của UBND tỉnh.” 

2. Bổ sung khoản 3 ðiểu 6 cụ thể như sau:   

“3. Trường hợp cây trồng, vật nuôi trên diện tích vượt hạn mức giao ñất quy 
ñịnh tại tiết b khoản 1 ðiều 3 quy ñịnh này  ñược bồi thường bằng 100% ñơn giá bồi 
thường theo quy ñịnh hiện hành của UBND tỉnh. 

 ðối với cây trồng, vật nuôi trên diện tích ñất ñấu thầu, ñất thuê, ñất có nguồn 
gốc của các cơ quan, tổ chức nhà nước nhưng bỏ hoang hóa, không sử dụng  mà 
người sử dụng ñất ñó không tranh chấp, không có văn bản ngăn chặn vi phạm của cấp 
có thẩm quyền thì không ñược bồi thường về ñất nhưng ñược bồi thường về cây trồng 
vật nuôi trên ñất bằng 100% ñơn giá bồi thường theo quy ñịnh hiện hành của UBND 
tỉnh.” 



Số 32 - 05-10-2009 CÔNG BÁO 5

ðiều 2. Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 07/2008/Qð-UBND ngày 17/4/2008 
của UBND tỉnh. 

1. Bổ sung gạch ñầu dòng thứ 3 ñiểm a nội dung thứ hai khoản 8 ðiều 1 như 
sau: 

 “- Việc thực hiện lập phương án và chi trả khoản tiền hỗ trợ  tiền tàu xe và tiền 
ăn, tiền trọ như sau : 

+ ði trong nội tỉnh: Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư cấp huyện nơi có 
dân ñi thực hiện lập và phê duyệt phương án hỗ trợ, thực hiện việc chi trả cho các hộ 
theo quy ñịnh tại ðiều 20, ðiều 21 Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-UBND ngày 
22/6/2007 của UBND tỉnh ðiện Biên. 

+ ði ñến khu tái ñịnh cư ngoại tỉnh: Hội ñồng  bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 
cấp huyện nơi có dân ñi thực hiện lập và phê duyệt phương án hỗ trợ, thực hiện việc 
chi trả cho các hộ theo quy ñịnh.”  

2. Bổ sung ñiểm d nội dung thứ ba khoản 8 ðiều 1 như sau: 

d) Trường hợp các hộ gia ñình có mồ mả tại khu vực nghĩa ñịa Lai Hà thuộc 
tỉnh Lai Châu thuộc vùng ngập (dưới cos 219) mà hộ gia ñình không di chuyển hoặc 
không xác ñịnh ñược vị trí thì ñược hỗ trợ bằng tiền cho các hộ theo mức bằng 100% 
theo quy ñịnh hiện hành của UBND tỉnh. Trường hợp các mộ ñã di chuyển trước 
ngày 22/12/2004 thì không áp dụng mức hỗ trợ nêu trên. 

 Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư cấp huyện lập, thẩm ñịnh trình  
UBND cấp huyện phê duyệt phương án hỗ trợ và thực hiện chi trả trên cơ sở kê khai 
của hộ gia ñình, xác nhận của UBND cấp xã và Phòng Lao ñộng thương binh và xã 
hội.   

ðiều 3. Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 
09/12/2008 của UBND tỉnh.  

1. Thay thế ðiều 1 như sau:  

“ ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-UBND ngày 
22/6/2007 của UBND tỉnh ðiện Biên quy ñịnh cụ thể hóa một số ñiều về bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư Dự án thủy ñiện Sơn La ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 02/2007/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

1. Thay thế ñiểm a, khoản 2, ðiều 1 như sau: 

a. Bổ sung các trường hợp ñược áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 
dự án thủy ñiện Sơn La như sau:  

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công 
an ñược cấp có thẩm quyền ñiều ñộng ñến nhận công tác tại nơi có hộ dân phải di 
chuyển ñến ñiểm tái ñịnh cư (nơi ñi) tỉnh ðiện Biên sau thời ñiểm Quyết ñịnh số 
196/2004/Qð-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể di dân, tái ñịnh cư Dự án thủy ñiện Sơn La có hiệu lực (ngày 
22/12/2004), có tài sản gắn liền với ñất ñược hình thành trong thời gian công tác 
ñược bồi thường tài sản ñó theo Quyết ñịnh số 31/2008/Qð-TTg ngày 25/02/2008 
của Thủ tướng Chính phủ”. 



6 CÔNG BÁO Số 32 - 05-10-2009

- Trường hợp các hộ gia ñình mới ñược tách ra từ hộ tái ñịnh cư hợp pháp sau 
ngày 05/02/2007 (ngày Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành); nếu hộ gia ñình mới tách ñó bị Nhà nước thu 
hồi ñất ñể thực hiện dự án thủy ñiện Sơn La thỏa mãn ñồng thời các ñiều kiện sau ñây 
thì ñược xác ñịnh là hộ tái ñịnh cư và ñược hưởng các chính sách bồi thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư  theo quy ñịnh hiện hành:   

+ Hộ gia ñình ñược tách ra từ hộ tái ñịnh cư hợp pháp bị Nhà nước thu hồi ñất 
ñể thực hiện dự án thủy ñiện Sơn La theo quy ñịnh tại khoản 1 và 2, ðiều 1, Quyết 
ñịnh số 02/2007/Qð-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trước khi tách 
hộ, hộ ñó cùng sinh sống, có hộ khẩu thường trú chung với hộ gia ñình là bố mẹ, ông 
bà hoặc người thân, ñã lập gia ñình nay có nguyện vọng ra ở riêng.  

+ ðã tách sổ hộ khẩu; ñược UBND cấp xã; cơ quan Công an, UBND cấp 
huyện thẩm tra  xác nhận; ñược UBND tỉnh ðiện Biên phê duyệt.  

- Trường hợp hộ không có ñất ở, nhà ở do thiên tai, lũ quét, sạt lở ñất, không 
có giấy tờ chứng minh diện tích ñất ở bị mất, phải di dời khỏi vùng lũ quét ñược 
các cấp chính quyền bố trí ở nhà của các cơ quan nhà nước, làm nhà trên ñất của 
các cơ quan nhà nước, làm nhà trên ñất nông nghiệp; ñang phải thuê nhà ở, ở nhờ 
trước ngày 22/12/2004 có hộ khẩu thường trú ñang sinh sống ổn ñịnh tại thị xã 
Mường Lay ñến thời ñiểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñược 
hưởng các chính sách hỗ trợ của dự án tái ñịnh cư thủy ñiện Sơn La theo quy ñịnh 
hiện hành.  

Trường hợp hộ không thuộc ñối tượng tại gạch ñầu dòng nêu trên, có hộ khẩu 
thường trú trước 22/12/2004, ñang sinh sống ổn ñịnh tại thị xã Mường Lay ñến thời 
ñiểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư  không có ñất ở, nhà ở, phải làm 
nhà trên ñất thuê, ñất mượn của người khác, làm nhà trên ñất nông nghiệp; ñang 
phải thuê nhà ở, ở nhờ  sau ngày 22/12/2004 thì ñược hưởng  80% các chính sách 
hỗ trợ của dự án tái ñịnh cư thủy ñiện Sơn La theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Bổ sung các trường hợp về nhân khẩu hợp pháp trong sổ hộ khẩu và các 
phát sinh tăng giảm nhân khẩu khi thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
ñịnh cư như sau: 

a) Các hộ gia ñình có ñất ở bị thu hồi và bị thiệt hại về nhà ở, tài sản; có sổ hộ 
khẩu trường trú tại ñịa bàn nhưng thực tế ñã chuyển ñi nơi khác sinh sống trước 
ngày 22/12/2004 chưa chuyển hộ khẩu ñi, ñược cơ quan Công an cấp huyện rà 
soát xác nhận thì không ñược hưởng các chính sách hỗ trợ tái ñịnh cư theo quy 
ñịnh hiện hành (trừ chính sách hỗ trợ di chuyển ñúng tiến ñộ). 

Trường hợp các hộ nêu trên ñã chuyển ñi nơi khác sinh sống sau ngày 22/12/2004 
có ñăng ký tạm trú, tạm vắng ñược cơ quan Công an cấp huyện rà soát xác nhận  
thì ñược  hưởng các chính sách hỗ trợ tái ñịnh cư  theo quy ñịnh hiện hành. 
Trường hợp không ñăng ký tạm trú tạm vắng thì không ñược hưởng các chính 
sách hỗ trợ tái ñịnh cư  theo quy ñịnh hiện hành (trừ chính sách hỗ trợ di chuyển 
ñúng tiến ñộ).  
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b) Bổ sung các trường hợp phát sinh tăng, giảm về nhân khẩu trong thời gian 
thực hiện chính sách hỗ trợ tái ñịnh cư; 

- Nhân khẩu phát sinh tăng sau thời ñiểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ 
nhưng trước thời ñiểm thanh toán bao gồm các trường hợp: khẩu mới sinh (ñẻ) ; lực 
lượng vũ trang  ra quân, khẩu mãn hạn cải tạo; ñã nhập khẩu vào sổ hộ khẩu gia ñình 
ñược áp dụng bổ sung cho từng khoản hỗ trợ theo thời ñiểm cho các  khẩu tăng ñó.  

- Nhân khẩu phát sinh tăng không ñược hưởng các chính sách hỗ trợ trong các 
trường hợp: Nhập thêm khẩu từ nơi khác vào sổ hộ khẩu thường trú của các hộ gia 
ñình sau ngày 22/12/2004. Nhập khẩu trước ngày 22/12/2004 nhưng không sinh sống 
ổn ñịnh tại thị xã Mường Lay ñược Công an cấp huyện rà soát xác nhận. 

- Nhân khẩu giảm sau thời ñiểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa 
thực hiện thanh toán các khoản hỗ trợ không ñược hưởng các chính sách hỗ trợ trong 
các trường hợp: Khẩu chết; khẩu ñã ñi nhận công tác nơi  khác (vào cơ quan, tổ chức 
nhà nước, doanh nghiệp; ñược ký hợp ñồng dài hạn, ñược ñóng bảo hiểm). Thời ñiểm 
xác ñịnh hỗ trợ ñược tính tròn theo tháng theo thời ñiểm giảm khẩu ñó. 

c) Trường hợp các hộ gia ñình có vợ hoặc chồng công tác tại các xã giáp ranh thị 
xã Mường Lay hoặc các ñịa phương khác hiện là chủ hộ hoặc là nhân khẩu trong 
hộ khẩu thường trú tại thị xã Mường Lay;  hiện ñang sinh sống ổn ñịnh tại thị xã 
Mường Lay ñến thời ñiểm kiểm kê, ño ñếm ñất ñai, tài sản, lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ; bị thu hồi ñất ở và bị thiệt hại về nhà ở và tài sản khác, phải di 
chuyển ñến ñiểm tái ñịnh cư  ñược hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy ñịnh hiện 
hành; ñược ñăng ký tái ñịnh cư theo nguyện vọng.” 

2. Bổ sung tiết e, tiết f, tiết g, tiết h  khoản 2 ðiều 2 như sau: 

e) ðối với các hộ gia ñình ñã chuyển công tác ra ngoài thị xã Mường Lay  sau 
ngày 22/12/2004 ñến các ñịa bàn khác trong tỉnh nhưng có ñất ở bị thu hồi có nhà 
ở, tài sản trên ñất tại thị xã Mường Lay thì ñược bồi thường ñất ñai, tài sản, vật 
kiến trúc trên ñất ñó theo quy ñịnh hiện hành.  

Trường hợp các hộ chưa ñược Nhà nước giao ñất ở tại nơi chuyển ñến công tác; 
nếu có nguyện vọng nhận bồi thường ñất ở bằng việc giao ñất ở mới  thì ñược giao 
ñất ở tái ñịnh cư tại các ñiểm tái ñịnh cư thủy ñiện Sơn La theo quy ñịnh hiện 
hành của UBND tỉnh. 

f) Công nhận diện tích ñất ở theo thực tế ñang sử dụng vào mục ñích ñể ở và công 
trình phục vụ nhu cầu ở (gồm nhà ở, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và công trình 
phục vụ nhu cầu ở khác) nhưng tối ña không quá 2 lần hạn mức giao ñất hiện hành 
của UBND tỉnh (quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 01/2006/Qð-UBND ngày 24/3/2006 
của UBND tỉnh) ñể tính bồi thường về ñất ở ñối với hộ ñồng bào dân tộc ñang 
sinh sống ổn ñịnh tại các bản của thị xã Mường Lay. 

g) ðối với các thửa ñất ñất ao, ñất lúa liền kề các phường của thị xã Mường Lay 
hoặc liền kề khu dân cư nông thôn tại xã Lay Nưa;  khi ñược tính bồi thường  theo 
quy ñịnh tại ñiểm 6, khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 
09/12/2008 của UBND tỉnh ðiện Biên thì ñược bồi thường theo giá ñất nông 
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nghiệp cùng mục ñích sử dụng và ñược hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 30% giá 
ñất ở liền kề tại nơi có ñất bị thu hồi. 

h) Hỗ trợ công khai hoang, cải tạo ñất bằng 50% ñơn giá ñất nông nghiệp theo 
từng hạng ñất cho các trường hợp sau ñây: 

- ðất nông nghiệp phát sinh sau thời ñiểm ño vẽ quy chủ;  

- ðất ñã ño vẽ quy chủ nhưng ñến thời ñiểm lập phương án bồi thường không còn 
hiện trạng do lũ quét, sạt lở ñất; 

- ðất ñang sử dụng là ñất nông nghiệp có nguồn gốc ñất của các cơ quan không sử 
dụng từ trước ngày 15/10/1993; 

Diện tích ñược hỗ trợ cho từng hộ không vượt quá hạn mức giao ñất nông nghiệp 
của tỉnh quy ñịnh tại ñiểm 2, khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 07/2008/Qð-UBND 
ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh.   

3. Sửa ñổi mục a, tiết 1, khoản 4 ðiều 2  như sau :  

“a) Mỗi nhân khẩu hợp pháp của hộ tái ñịnh cư; hộ sở tại bị thu hồi ñất ở, ñất 
sản xuất ñược hỗ trợ lương thực bằng tiền có giá trị tương ñương 20 kg 
gạo/người/tháng trong 02 năm (trừ ñối tượng quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 25 Quyết 
ñịnh 02/2007/Qð-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ). Việc hỗ trợ thực 
hiện lần ñầu tính cho 3 tháng; các lần sau tính 6 tháng một lần.” 

4. Sửa ñổi bổ sung gạch ñầu dòng thứ nhất, thứ hai mục b tiết 6.3 khoản 3 
ðiều 3 cụ thể như sau: 

‘‘ b) Chi phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên: Ban chỉ ñạo, Hội ñồng bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư cấp huyện; Tổ giúp việc Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ, tái 
ñịnh cư cấp huyện; công chức viên chức các ở ngành, ñơn vị trực thuộc tỉnh ñược 
trưng tập theo các Quyết ñịnh của UBND tỉnh giúp UBND cấp huyện lập phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư. 

- ðối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương mức 80.000 
ñồng/người/ngày cho những ngày thực tế làm việc và áp dụng từ ngày 01/10/2008. 

- ðối với ủy viên tham gia hội ñồng bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư  không 
hưởng lương và nhân viên hợp ñồng mức 90.000 ñồng/người/ngày cho những ngày 
thực tế làm việc và áp dụng từ ngày 01/10/2008’’. 

5. Bổ sung thêm mục ñ, e, f, tiết 6.3 khoản 3 ðiều 3 cụ thể như sau: 

ñ) Khoản phụ cấp trách nhiệm quy ñịnh tại gạch ñầu dòng thứ nhất, thứ 2 mục 
b tiết 6.3 khoản 3 ðiều 3 là khoản phụ cấp cho những ngày thực tế làm việc và ñược 
áp dụng theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND; 

e)  Phê duyệt cho thị xã Mường Lay ñược sử dụng nguồn kinh phí tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ 2% ñể áp dụng chế ñộ tiền lương, phụ cấp theo quy ñịnh của 
các ñơn vị sự nghiệp có thu, cụ thể cho hưởng thêm mức phụ cấp lương  tối ña không 
quá 1,5 lần theo hệ số lương cấp bậc của cán bộ cho các ñối tượng: Ban chỉ ñạo bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư , Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư  và cán bộ giúp 
việc tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ  (gồm: Trưởng ban chỉ ñạo bồi 
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thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư , Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và 
tái ñịnh cư , cán bộ tổ bồi thường của thị xã, cán bộ tổ công tác liên ngành của tỉnh 
tham gia trực tiếp lập, thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ,  bộ phận kế toán của 
Ban Quản lý dự án  thực hiện thanh toán giải ngân về bồi thường, hỗ trợ (không tính 
phụ cấp chức vụ lãnh ñạo).  

Giao cho Chủ tịch hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư thị xã Mường Lay 
căn cứ thực tế yêu cầu về tiến ñộ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư  và kết 
quả công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư  trong từng 
tháng của 2 năm 2008, 2009, và cân ñối nguồn kinh phí 2% tổ chức thực hiện bồi 
thường, lập danh sách số người ñược hưởng, mức hệ số lương ñược hưởng, thời gian 
ñược hưởng  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quyết ñịnh phê duyệt làm cơ sở 
thanh toán và quyết toán theo quy ñịnh; 

f) ðồng ý cho thị xã Mường Lay sử dụng nguồn kinh phí 2% chi hỗ trợ cho lực 
lượng vũ trang ñược ñiều ñộng lên giúp thị xã Mường Lay, và lực lượng thanh niên, 
các lực lượng khác do UBND thị xã mường Lay trưng tập giúp dân thực hiện di 
chuyển là 50.000ñồng/người/ ngày cho những ngày thực tế làm việc theo Quyết ñịnh 
của cấp có thẩm quyền.   

6. Sửa ñổi bổ sung thêm mục a tiết 6.4 khoản 3 ðiều 3 cụ thể như sau: 

“a) Chi vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ, ñiện nước, thông tin liên lạc, in ấn tài 
liệu, hội nghị, tập huấn, họp hội ñồng, công tác phí, xăng xe, hậu cần phục vụ, tuyên 
truyền, trang thiết bị, thuê văn phòng, tiếp khách và các khoản chi khác theo yêu cầu 
sử dụng thực tế phục vụ công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
theo chế ñộ hiện hành và theo dự toán ñược duyệt của từng phương án bồi thường 
ñược phê duyệt.” 

7. Sửa ñổi, bổ sung nội dung khoản 2 ðiều 4 cụ thể như sau: 

“2. ðược áp dụng theo quy ñịnh của Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-TTg ngày 
09/01/2007, Quyết ñịnh số 141/2007/Qð-TTg ngày 24/8/2007, Quyết ñịnh số 
31/2008/Qð-TTg ngày 25/2/2008, Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-UBND ngày 
22/6/2007, Quyết ñịnh số 07/2007/Qð-UBND ngày 22/6/2007, và các quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này cho các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và công tác tổ 
chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư như sau:” 

8. Quy ñịnh mức giá dầu hỏa ñể tính hỗ trợ tiền sử dụng ñiện thắp sáng và 
hỗ trợ chất ñốt theo Quyết ñịnh số 72/2009/Qð-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

1. Hỗ trợ về y tế, tiền sử dụng ñiện thắp sáng, chất ñốt thực hiện theo quy ñịnh của 
Quyết ñịnh số 72/2009/Qð-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

2. Mức giá dầu hỏa  ñể tính hỗ trợ tiền sử dụng ñiện thắp sáng, chất ñốt thực 
hiện theo báo cáo giá thị trường hàng tháng của Sở tài chính. Thanh toán hỗ trợ ở thời 
ñiểm nào thì sử dụng báo cáo thị trường của tháng ñó; nếu tháng ñó chưa có báo cáo 
thị trường, hoặc trong tháng không có giá dầu hoả, thì lấy giá của báo cáo thị trường 
tháng trước liền kề. ðợt ñầu tính hỗ trợ 3 tháng, ñợt sau tính  hỗ trợ  cho 9 tháng còn 
lại. 
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ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư Dự án thủy ñiện Sơn La 
ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 03/7/2007 (ngày Quyết ñịnh số 
06/2007/Qð-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh ðiện Biên về việc Ban hành 
quy ñịnh cụ thể hóa một số ñiều về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư Dự án thủy 
ñiện Sơn La ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-TTg ngày 09/01/2007 
của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên có hiệu lực thi hành) 
thì không áp dụng Quyết ñịnh  này. 

2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư Dự án thủy ñiện Sơn La 
ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 03/7/2007 ñã hoặc ñang thực hiện 
thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư thì ñược áp dụng Quy ñịnh này. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ ñạo Dự án di dân tái 
ñịnh cư Thủy ñiện Sơn La tỉnh; Trưởng Ban quản lý di dân tái ñịnh cư Thuỷ ñiện 
Sơn La tỉnh; Giám ñốc chi nhánh Ngân hàng phát triển ðiện Biên; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành ñoàn thể tỉnh và 
các hộ gia ñình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
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